
SỞ Y TẾ PHÚ THỌ
TRUNG TÂM Y TẾ THANH THỦY

Số: 42/YCBG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Thanh Thủy, ngày 31 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật 
tư y tế tiêu hao năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Nguyễn Thị Thoa – Trưởng phòng Tài chính- Kế toán

Điện thoại: 0987385368

Email: thoakttt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: một trong các cách thức sau:

- Gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính- Kế toán, Trung tâm Y tế huyện Thanh 
Thủy; Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

- Hoặc Email: thoakttt@gmail.com hoặc ttyt.thanhthuy@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến trước 
17h ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10 tháng 11 
năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế

mailto:ttyt.thanhthuy@gmail.com


STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật

Số lượng/ 
khối lượng

Đơn vị 
tính

1 Chỉ phẫu thuật tan 
chậm tự nhiên Chỉ tan chậm tự nhiên số 4/0 36 Sợi

2 Chỉ phẫu thuật tan 
chậm tự nhiên Chỉ tan chậm tự nhiên số 2/0 60 Sợi

3 Dây Garo Chất liệu thun coton, dùng thắt mạch, có 
khóa nhựa chắc chắn 100 cái

4 Đường glucose Tinh thể màu trắng, vị ngọt
Túi ≥500g 50 Túi

5 Dung dịch rửa tay 
phẫu thuật

- Chứa hoạt chất Chlorhexidine Gluconate 
4%kl/tt.
- Có chất làm mềm, làm ẩm da
- Can ≥ 5 lít

10 can

6 Mỏ vịt khám phụ 
khoa

- Được sản xuất từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu 
chuẩn. Gồm hai phần được nối với nhau bởi 
các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ 
mở, giúp cho tầm quan sát rộng.
- Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn 
thương niêm mạc.
- Vô trùng, dùng 1 lần, giúp ngăn chặn nguy 
cơ lây nhiễm.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 
Ethylene Oxide (E.O)

2100 cái

7 Ống nghiệm EDTA 
K2

- Ống nghiệm nhựa PP. 
- Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm 
huyết học (công thức máu và xét nghiệm 
HbA1c…)
- Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra 
Acid Dipotasium (EDTA K2)

24000 ống

8
Que bông vô trùng 
trong ống, lấy bệnh 

phẩm nữ

Ống nhựa, đầu ống nối liền que 1 đầu gòn, 
tiệt trùng từng cây, dùng trong lấy mẫu. 1000 ống

9 Ống thông tiểu 
Nelaton

Dùng dẫn lưu nước tiểu một lần cho bệnh 
nhân. Được làm từ nhựa y tế không độc hại, 
không gây kích ứng. Bề mặt và đầu trơn 
nhẵn.
Kích thước 8Fr
Vô trùng EO, đóng gói riêng lẻ.

1000 cái

10 Test HCV
Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu 
kháng HCV. Loại mẫu sử dụng: Huyết 
thanh,Huyết tương,Máu toàn phần

2000 test

11 Bao cao su
Làm từ mủ cao su tự nhiên, có chất bôi trơn, 
đóng gói riêng lẻ từng cái, dùng trong siêu 
âm đầu dò âm đạo

2880 cái

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0821-00233
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0821-00233
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0023-00124
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0023-00124


12
Chỉ không tan tổng 
hợp Nylon 7/0, kim 

tam giác

Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 7/0, dài 
≥45 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm 60 Sợi

13
Chỉ không tan tổng 
hợp Nylon 6/0, kim 

tam giác

Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0, dài 
≥75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm 60 Sợi

14
Gạc phẫu thuật 10cm 

x 10cm x 8 lớp vô 
trùng

Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích 
thước: 10cm x 10cm x 8 lớp. Tiệt trùng bằng 
khí EO-Gas.

200 gói

15 Gạc cầu đa khoa
Kích thước: Fi30 x 1 lớp. Gạc hình tròn 
được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút 
cao. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.

100 gói

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 
quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản 
trang thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-VTYT, Trung tâm Y tế huyện Thanh 
Thủy.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi 
2 bên hoàn thành việc nghiệm thu hàng hoá và đưa vào sử dụng, hoàn tất các thủ tục 
giấy tờ hợp lệ.

4. Các thông tin khác:

- Hàng hóa báo giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản nêu tại mục I hoặc tương 
đương (nếu thông số kỹ thuật tương đương có thuyết minh cụ thể và đảm bảo tính 
đồng bộ của hàng hóa báo giá).

- Mẫu báo giá Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu 
mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Thông 
tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế về quy định trình tự, thủ tục xây 
dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế 
tại các cơ sở y tế công lập.

Kính mời nhà cung cấp có đủ điều kiện gửi báo giá đến Trung tâm y tế huyện 
Thanh Thủy.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BGĐ (báo cáo);
- Website Trung tâm (đăng tải);
- Lưu VT, TCKT, KD-VTYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Đoàn
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